
DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp 
văn bằng Ghi chú

1 Nguyễn Việt Dũng 5/23/1991 Khá TQUA000334 ĐHVLVH/028

2 Lương Văn Đức 06/08/1991 Khá TQUA000335 ĐHVLVH/029

3 Trịnh Văn Giáp 06/10/1994 Khá TQUA000336 ĐHVLVH/030

4 Nguyễn Minh Hiếu 12/03/1997 Khá TQUA000337 ĐHVLVH/031

5 Trần Trung Hiếu 05/03/1995 Khá TQUA000338 ĐHVLVH/032

6  Trương Thị Hương 16/08/1984 Khá TQUA000339 ĐHVLVH/033

7  Hoàng Thị Liễu 29/05/1990 Khá TQUA000340 ĐHVLVH/034

8 Ngô Đức Quang 07/05/1982 Khá TQUA000341 ĐHVLVH/035

9  Hà Minh Thắng 03/09/1992 Khá TQUA000342 ĐHVLVH/036

10 Phạm Thị Thơm 21/10/1983 Khá TQUA000343 ĐHVLVH/037

11 Mai Thị Thu Thủy 10/02/1991 Khá TQUA000344 ĐHVLVH/038

12 Lê Hữu Tình 20/03/1981 Khá TQUA000345 ĐHVLVH/039



13  Mai Văn Tư 27/10/1981 Khá TQUA000346 ĐHVLVH/040

14 Phạm Thị Uyên 30/12/1992 Giỏi TQUA000347 ĐHVLVH/041

15 Quân Thị Chầm 16/07/1994 Khá TQUA000348 ĐHVLVH/042

16  Ma Chung Chinh 15/05/1983 Giỏi TQUA000349 ĐHVLVH/043

17 Trần Văn Cường 13/10/1979 Khá TQUA000350 ĐHVLVH/044

18 Đỗ Tiến Đạt 06/03/1988 Khá TQUA000351 ĐHVLVH/045

19 Nguyễn Thanh Hà 03/09/1984 Giỏi TQUA000352 ĐHVLVH/046

20 Nguyễn Ngọc Hải 31/12/1990 Khá TQUA000353 ĐHVLVH/047

21 Ngô Quang Hiển 21/11/1983 Khá TQUA000354 ĐHVLVH/048

22 Lê Thị Hoàn 04/11/1995 Khá TQUA000355 ĐHVLVH/049

23 Nguyễn Trường Lâm 24/02/1985 Giỏi TQUA000356 ĐHVLVH/050

24 Hoàng Thị Nguyệt 11/03/1986 Giỏi TQUA000357 ĐHVLVH/051

25  Trần Hoàng Nhật 06/03/1988 Khá TQUA000358 ĐHVLVH/052

26 Đinh Thị Thanh Qúi 04/04/1984 Khá TQUA000359 ĐHVLVH/053



27 Nguyễn Thị Ngọc Tình 01/01/1985 Giỏi TQUA000360 ĐHVLVH/054

28 Nguyễn Hồng Phong 22/11/1968 Khá TQUA000361 ĐHVLVH/055

29 Nguyễn Tiến Quyền 28/03/1972 Giỏi TQUA000362 ĐHVLVH/056
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